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Tiết 70:
TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Mục tiêu:
 Giúp học sinh đánh giá được kết quả bài kiểm tra cuối học kì I, ôn lại những kĩ năng đã học và yêu cầu cần đạt được đối với bài kiểm tra
A.Đề bài.
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
NƠI TUỔI THƠ EM
	Có một dòng sông xanh
Bắt nguồn từ sữa mẹ
Có vầng trăng tròn thế
Lửng lơ khóm tre làng

Có bảy sắc cầu vồng
Bắc qua đồi xanh biếc
Có lời ru tha thiết
Ngọt ngào mãi vành nôi
	Có cánh đồng xanh tươi
Ấp yêu đàn cò trắng
Có ngày mưa tháng nắng
Đọng trên áo mẹ cha

Có một khúc dân ca
Thơm lừng hương cỏ dại
Có tuổi thơ đẹp mãi
Là đất trời quê hương


                                    (Nguồn: https://www.thivien.net/Nguyễn-Lãm-Thắng)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát             B. Bốn chữ              C. Năm chữ               D. Sáu chữ.
Câu 2. Bài thơ có cách gieo vần như thế nào ?
A. Gieo vần chân và vần lưng	         B. Gieo vần chân và vần liền
C. Gieo vần chân và vần cách              D. Gieo vần cách và vần lưng
Câu 3. Trong bài thơ không có hình ảnh thiên nhiên nàò ?
A. Dòng sông xanh                              B. Đồi xanh biếc             
C. Bông hoa tím                                   D. Cánh đồng xanh tươi
Câu 4. Hình ảnh ngày mưa tháng nắng trong bài thơ gợi ra điều gì?
A. Sự vất vả, khó nhọc của cha mẹ.
B. Sự biến đổi thất thường của thời tiết
C. Sự biết ơn đối với cha mẹ
D. Sự xa cách về mặt thời gian
Câu 5. Nội dung của bài thơ là gì ?
A. Miêu tả vẻ đẹp của dòng sông, cánh đồng, đất trời quê hương
B. Những kỉ niệm về lời ru, hình ảnh cha mẹ
C. Tuổi thơ trong trẻo với biết bao trò chơi thuở ấu thơ hồn nhiên, tinh nghịch
D. Tuổi thơ đẹp, đầy ắp những hình ảnh, kỉ niệm gắn liền với quê hương
Câu 6. Các từ láy có trong bài thơ là:
A. Trăng tròn, lửng lơ, tha thiết
B. Lửng lơ, tha thiết, ngọt ngào
C. Tha thiết, ngọt ngào, ấp yêu
D. Ngọt ngào, ấp yêu, trăng tròn
Câu 7. Biện pháp tu từ nào được sử dụng xuyên suốt trong bài thơ trên?
A.  Nhân hóa         B. So sánh                 C. Điệp ngữ               D. Ẩn dụ
Câu 8. Trong khổ thơ cuối, từ nào sau đây là số từ ?
A. Một                B. Khúc                     C. Có                         D. Đẹp
Câu 9. Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm tới người đọc bức thông điệp gì?
Câu 10. Em sẽ làm gì để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp?
II. VIẾT (4.0 điểm)
       Hãy viết một bài văn (khoảng 1,5 trang giấy thi) phân tích đặc điểm một nhân vật văn học mà em có ấn tượng sâu sắc.
B. Hướng dẫn làm bài
- Hs xác định yêu cầu của từng phần
-GV hướng dẫn học sinh trả lời theo đáp án.
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
 
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	Nêu bức thông điệp mà bài thơ gửi gắm, học sinh có thể có các cách diễn đạt khác nhau nhưng đảm bảo các ý sau:  
- Tuổi thơ em gắn liền với bao cảnh vật thân thương, gần gũi, bình dị của thiên nhiên; lớn lên bởi những giọt mồ hôi vất vả của mẹ cha; được ru hời từ những điệu dân ca ngọt ngào sâu lắng.
- Phải biết ghi nhớ công ơn cha mẹ; biết trân trọng, yêu quý quê hương.
	    1,0


	
	10
	Nêu được những việc làm để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp như:
-Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống góp phần xây dựng quê hương;
-Yêu mến cảnh đẹp của quê hương, giới thiệu quảng bá hình ảnh quê hương;
-Giữ gìn phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của quê hương;
-Tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, vẽ tranh bích họa, chăm sóc đường hoa....
-.....
(Hs nêu được ba ý cho tối đa số điểm) 
	1,0



	II
	VIẾT
	4,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề. Thân bài triển khai được vấn đề. Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Phân tích đặc điểm của một nhân vật văn học mà em có ấn tượng sâu sắc.
	0,25

	
	
	c.Học sinh có thể trình bày theo cách sau:
* Mở bài: 
- Giới thiệu khái quát về nhân vật. (Đó là nhân vật trong tác phẩm nào, của ai? Nhân vật ấy là người thế nào?)
* Thân bài: 
-Phân tích và làm sáng tỏ các đặc điểm của nhân vật dựa trên các chi tiết trong tác phẩm.
-Nhận xét đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.
* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật. (Ý nghĩa của hình tượng nhân vật.)
	
0,25


2,5




0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt…
	0,25


C. Nhận xét
- Ưu điểm
+ Đa số hiểu đề biết cách làm bài
+Nắm vững  các kiến thức đã học nên hầu hết trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu.
+ Viết được bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật văn học đúng theo yêu cầu về hình thức.
- Nhược điểm
- Phần trắc nghiệm đọc hiểu có em còn để sót câu chưa làm, khoanh nhầm câu. 
- Trong phần viết bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật văn học : một số còn tóm tắt lại truyện,  diễn đạt lủng củng, chữ ẩu, viết sai lỗi chính tả quá nhiều, hoặc viết quá ngắn, nội dung sơ sài..
D. Trả bài và chữa bài
1. Trả bài
Kết quả
	Lớp
	Số bài
	2,5 – 4,5
	5 -6
	6.5-7.5
	8 -10
	%
TB trở lên

	7B
	39
	4
	9
	10
	16
	89,7



2.Chữa bài
Học sinh chữa bài phần viết bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật văn học .
	Yêu cầu
	Gợi ý chỉnh sửa

	Giới thiệu được tác giả, tác phẩm, nhân vật. Nêu ấn tượng chung về nhân vật.
	Nếu còn thiếu hãy bổ sung

	 Phân tích và làm sáng tỏ các đặc điểm của nhân vật dựa trên các chi tiết trong tác phẩm.
Nhận xét đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.
	Đối chiếu với mục tìm ý xem bài văn đã nêu được đầy đủ các đặc điểm của nhân vật và nghệ thuật xây dưng nhân vật chưa. Nếu còn thiếu hoặc diễn đạt chưa rõ, chưa phù hợp hãy bổ sung, điều chỉnh.

	Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật 
	Đọc lại phần kết bài xem đã nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật chưa. Hãy bổ sung nếu còn thiếu.

	Đảm bảo yêu cầu về chỉnh tả và diễn đạt
	Rà soát lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu... và chỉnh sửa nếu phát hiện lỗi.



Học sinh tự chữa bài theo yêu cầu giáo viên đã nêu.
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
    - Viết lại bài viết sau khi đã nhận xét, sửa chữa.
- Chuẩn bị bài: Đọc mở rộng theo chủ đề/thể loại. 



